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BÁO CÁO
Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý III năm 2017
và Kế hoạch nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017                           

I. Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng quý III năm 2017
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng( Chi cục TCĐLCL) với chức năng tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.Trong quý III năm 2017, Chi cục đã triển khai thực hiện một số công tác trọng tậm và đạt được kết quả như sau:
1. Công tác tuyên truyền.
Gửi Công văn số 64/TĐC-QLĐL ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm định đồng hồ nước lạnh theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN đến các Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có sử dụng đồng hồ nước lạnh để đo đếm trong hoạt động cung cấp nước cho người sử dụng trên địa bàn Tỉnh.
Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017 về hướng dẫn lập hồ sơ viết báo cáo gửi Hội đồng sơ tuyển.
Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ góp về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Dự thảo Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.
Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Cao Lãnh hỗ trợ tập huấn triển khai văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ ngày 03-04/8/2017 đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, vật tư nông nghiệp với số lượng tham dự 120 người.
2. Công tác quản lý đo lường.
Thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường kiểm tra đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường tại Trung tâm Thí nghiệm điện Đồng Tháp – Công ty thí nghiệm điện miền Nam. 
Kết quả kiểm tra: phù hợp yêu cầu quy định về đo lường.
Tham gia, thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra 02 đợt từ ngày 19/7 đến ngày 02/8/2017 và từ ngày 22/8 đến 31/8/2017. Tổng số cơ sở được kiểm tra: 39 cơ sở (Trong đó: 25 cơ sở kinh doanh xăng dầu và 14 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn).
Kết quả kiểm tra:
+ Đối với cột đo xăng dầu và sai số phép đo xăng dầu: không cơ sở vi phạm.
+ Đối với lượng hàng đóng gói sẵn: 01 cơ sở kinh doanh phân bón vi phạm không đủ định lượng. Hình thức xử lý: đoàn kiểm tra chuyển hồ sơ qua Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý.
3. Công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng.
3.1. Công tác quản lý tiêu chuẩn chất lượng:
Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH một thành viên K&Y.
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, đơn vị tư vấn SMEDEC 2 lấy mẫu bột gạo tại làng bột Sa Đéc thử nghiệm các chỉ tiêu để xây dựng tiêu chuẩn cơ sở bột gạo Sa Đéc.
Thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường đối với mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy tại 01 cơ sở trên địa bàn huyện Lai Vung.
Tham gia đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông thị trường phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tiến hành kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa huyện Tân Hồng, huyện Tam Nông, huyện Lấp Vò, huyện Châu Thành, huyện Lai Vung từ ngày 19/7 đến ngày 02/8/2017.
- Tham mưu lãnh đạo đơn vị trình lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện kế hoạch khảo sát hàng hóa lưu thông trên thị trường năm 2017 về việc thay đổi đối tượng khảo sát hàng hóa.    
3.2. Công tác hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Giải thưởng chất lượng Quốc gia:
- Công tác TBT: Cập nhật bản tin trên mạng lưới TBT Việt Nam.
- Công tác giải thưởng chất lượng Quốc gia: tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn gửi các Sở ngành liên quan mời thành viên tham gia Hội đồng sơ tuyển giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm2017.
Hướng dẫn 02 doanh nghiệp hoàn thành báo cáo tham dự giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017.
Tiến hành đánh giá tại 02 doanh nghiệp và báo cáo kết quả đánh giá cho Hội đồng sơ tuyển chấm điểm. Kết quả xét tuyển Hội đồng sơ tuyển đề xuất hội đồng quốc gia xem xét trao tặng giải thưởng giải vàng chất lượng quốc gia năm 2017 cho 02 đơn vị tham gia (Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty CP dược phẩm IMEXPHAM).
3.3. Công tác ISO:
Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành công văn gửi các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014.
Ban hành công văn gửi đến các đơn vị xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính trên địa bàn Tỉnh về tổ chức khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO hành chính năm 2017.
Tổng hợp báo cáo kết quả các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn (lần 2) gửi các đơn vị áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính chưa nộp báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.
Phối hợp với Cty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao (QM&T) đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho 57/121 đơn vị áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính trong Tỉnh.  Tổng số 66 học viên tham dự (ngày 03-04/8/2017).
Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2015 – 2017.
4. Công tác phối hợp.
- Với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ:
	Tham gia các Đoàn Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, kinh doanh xăng dầu, điện, điện tử do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì. Kết quả như sau:
+ Tổng số cơ sở được thanh tra: 45 cơ sở . 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm về đo lường và chất lượng. Hành vi vi phạm do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ xử lý. Có 02 Doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ sử dụng phương tiện đo hết hiệu lực kiểm định. Đoàn tiến hành niêm phong phương tiện đo xử lý theo quy định.
- Với các ngành khác:
	+ Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành Sở Y tế về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổng số 78 cơ sở được kiểm tra, trong đó 52 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 26 cơ sở sản xuất nước đá trên địa bàn huyện Lấp Vò, Thanh Bình và Tam Nông.
Kết quả kiểm tra: Đoàn kiểm tra lấy 52 mẫu nước uống đóng chai, 26 mẫu nước đá gửi thử nghiệm.
	5. Công tác khác.
	Cử 02 công chức tham gia Hôi thảo “Đổi mới, nâng cao vai trò đóng góp của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” từ ngày 06 – 09/7/2017 tại TP. Hà Nội.
	Họp xét đánh giá kết thúc tập sự đối với 02 công chức.
Cử 02 công chức tham gia “Kế hoạch tập huấn hoạt động KH&CN cấp cơ sở tại An Giang” từ ngày 27/6 đến 30/6/2017 tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang;
Cử 04 công chức tham dự Hội nghị hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 20/7/2017).
Cử 02 công chức tham dự Hội nghị tọa đàm doanh nghiệp ABCD MeKong tại tỉnh An Giang
Cử 01 công chức tham gia đoàn kiểm tra trường  học đạt chuẩn Quốc gia tại TP. Sa Đéc và huyện Cao Lãnh.
Cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên tại Trường Chính trị tỉnh.
	Tham gia tiến hành định giá tài sản tại 20 đơn vị:
5. Kết quả hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL. 
5.1. Công tác kiểm định đo lường:
Kiểm định định kỳ cột đo xăng dầu tại huyện Lai Vung, Lấp Vò, TP. Sa Đéc 493 cột đo xăng dầu. 
Kiểm định 965 cân đồ hồ lo xo tại các chợ thuộc thành phố Sa Đéc.  
Cử kiểm định viên tham gia công tác dán tem công tơ tổng cột đo xăng dầu.
Hoàn thành công tác kiểm định với tổng số 8.455 PTĐ trong đó kết quả kiểm định đạt 7.888 PTĐ. Tỉ lệ đạt 93%. Chi tiết (xem phụ lục 1).  
	5.2. Công tác nghiệp vụ kỹ thuật:
Thực hiện tiếp nhận 198 lượt hợp đồng yêu cầu kiểm định của Cty/Doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân, với tổng số 493 cột đo xăng dầu.	 
	Thực hiện tiếp nhận 123 yêu cầu kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (PTĐ) sau: Cân đồng hồ lò xo, cân bàn điện tử, cân phân tích, cân kỹ thuật, cân ô tô, đồng hồ nước lạnh, công tơ điện 1 pha kiểu cảm ứng.
Thực hiện tư vấn về Đo lường Chất lượng trong kinh doanh xăng dầu:
Hướng dẫn thủ tục đăng ký sửa chữa, kiểm định cột đo xăng dầu và tự kiểm sai số của cột đo xăng dầu bằng bình đong đối chứng, cho 65 doanh nghiệp. 
Tham gia thẩm định hồ sơ dự thầu thuộc Dự án Tăng cường thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước năm 2017. 
5.3. Công tác hành chính.
	Cử 02 lượt viên chức tham gia khoá đào tạo Lớp kiểm định viên phương tiện đo điện tim, điện não tại Tp. Hồ Chí Minh và 01 viên chức tham gia Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng.
Cử 02 kiểm định viên tham gia đoàn dán tem niêm phong công tơ tổng trên cột đo xăng dầu.
Bàn giao tài sản các Thiết bị thử nghiệm an toàn điện cho Chi cục và tiếp nhận điều chuyển tài sản Bộ quả chuẩn cấp chính xác E2 từ Sở KH&CN.
Tổ chức họp sơ kết 06 tháng đầu năm, tổ chức nghỉ mát cho công chức, viên chức tại Tp. Vũng Tàu.
6. Kết quả kiểm định phương tiện đo của Điện lực Đồng Tháp (Đơn vị được chỉ định).
	Tổng số 16.296 phương tiện đo (xem chi tiết Phụ lục 2)
II. Nhận xét đánh giá chung.
Nhìn chung trong quý III/2017 Chi cục TĐC cơ bản đã hoàn thành kế hoạch đề ra như: Thành lập đoàn kiểm tra đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông thị trường, công tác phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ cấp huyện tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý, tổ chức triển khai hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia, kiểm tra ISO hành chính, Kiểm định PTĐ đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.
III. Kế hoạch hoạt động 03 tháng cuối năm 2017.
1. Công tác Quản lý Đo lường.
Thành lập đoàn kiểm tra về đo lường theo kế hoạch năm 2017, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp; kiểm tra đối với phương tiện đo nhóm 2, phép đo xăng dầu và lượng hàng đóng gói sẵn trên địa bàn Tỉnh.
Tổ chức phổ biến, triển khai Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư 09/2017/TT-BKHCN ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ. 
2. Công tác Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng.
Tham gia đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ.
Thành lập đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (vàng trang sức mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, kinh doanh xăng dầu, điện, điện tử, Mua mẩu khảo sát chất lượng hàng hóa ( Thức ăn chăn nuôi, rượu).
Hoàn chỉnh hồ sơ đánh giá đơn vị tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia gửi hội đồng quốc gia
Tiếp tục kiểm tra kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống chất lượng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước năm 2017 và tổng hợp dự thảo kết báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg năm 2017.
Dự thảo báo cáo tổng kết Kế hoạch 118/KH-UBND ngày 15/6/2015 của UBND Tỉnh về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2015 – 2017.
3. Hoạt động Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
3.1. Công tác kiểm định đo lường.
Kiểm định cột đo xăng dầu định kỳ tại huyện Lấp Vò, Tháp Mười và sau sữa chữa theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Kiểm định đồng hồ nước lạnh,cân đồng hồ lò xo, xi téc ô tô,taximet, áp kế, huyết áp kế… tại đơn vị khi có yêu cầu của khách hàng.
3.2. Công tác nghiệp vụ kỹ thuật
Tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo nhóm 2 theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân trong phạm vi được chỉ định. 
Thực hiện tư vấn trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo yêu cầu của tổ chức/ cá nhân.
Thực hiện tư vấn Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2008 cho các doanh nghiệp kinh doanh Xăng dầu trong Tỉnh. 
	3.3 Công tác khác.
	Nhận điều chuyển tài sản chuẩn kiểm định công tơ điện và đồng hồ nước lạnh
	Thực hiện mua sắm tài sản máy tính xách tay( Laptop ). 
	Cử Công đoàn viên tham gia Hội thao, hội thảo ngành năm 2017 tại Long an
	Cử 02 viên chức tham gia khoá đào tạo kiểm định viên.
Đăng ký 05 viên chức tham gia lớp “Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập”.

Nơi nhận:		        CHI CỤC TRƯỞNG
- Sở KH&CN;
- Tồng cục TCĐLCL(qua mail);
- CB, CC Chi cục( Trang web TĐC);			
- Lưu: VT.


















Phụ lục 1

	STT
	Tên Phương tiện đo
	SL yêu cầu KĐ
	Đạt
	K.Đạt
	Tỉ lệ Đạt (%)

	Lĩnh vực đo khối lượng:
	
	

	1
	Cân bàn
	16
	15
	1
	94%

	2
	Cân đồng hồ
	1060
	1043
	17
	98%

	3
	Cân Kỹ thuật
	45
	45
	0
	100%

	4
	Cân Phân Tích
	99
	99
	0
	100%

	5
	Cân Đĩa
	68
	59
	9
	87%

	6
	Quả cân M1
	0
	0
	0
	0%

	7
	Cân Ô tô
	2
	2
	0
	100%

	8
	Cân treo dọc thép lá đề
	0
	0
	0
	0%

	Lĩnh vực đo lường điện, điện tử
	
	

	9
	Công tơ điện 1 pha cảm ứng
	6420
	5903
	517
	92%

	10
	Phương tiện đo điện tim
	3
	3
	0
	100%

	Lĩnh vực đo áp suất:
	
	

	11
	Huyết áp kế lo xo
	81
	74
	7
	91%

	12
	Áp kế
	0
	0
	0
	0%

	13
	Huyết áp kế thủy ngân
	2
	2
	0
	100%

	Lĩnh vực đo dung tích:
	
	

	14
	Ca đong, bình đong
	0
	0
	0
	0%

	15
	Đồng hồ đo nước lạnh
	152
	136
	16
	89%

	16
	Cột đo xăng dầu
	493
	483
	10
	%

	17
	Xitec ô tô
	5
	5
	0
	100%

	Lĩnh vực đo độ dài:
	
	

	18
	Taximet
	0
	0
	0
	0%

	Tổng Cộng
	8.455
	7.888
	567
	93%












Phụ lục 2
	Stt
	Tên phương tiện đo
	Số lượng kiểm định Đạt (cái)
	Số lượng kiểm định không đạt (cái)
	Ghi chú

	
	
	Ban đầu
	Định kỳ
	Ban đầu
	Định kỳ
	

	1
	Công tơ điện 1 pha cảm ứng
	
	12.028
	
	
	

	2
	Công tơ điện 1 pha điện tử
	1040
	2048
	
	
	

	3
	Công tơ điện 3 pha điện tử
	
	151
	
	
	

	4
	Biến dòng đo lường hạ thế
	94
	311
	
	
	

	5
	Biến dòng đo lường trung áp
	336
	62
	
	
	

	6
	Biến áp đo lường
	60
	166
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